CÔNG KHAI CHƯƠNG TRÌNH LỚP 5TA3 – THÁNG 01/2025
CHỦ ĐỀ : ĐỘNG VẬT 
Tuần 1 : Nhánh 1: “Con Mèo”
Từ ngày 23/12/2024 đến 28/12/2024  – Lê Thị Đượm
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Thứ 7

	Ngày 23/12/2024
	Ngày 24/12/2024
	Ngày 25/12/2024
	Ngày 26/12/2024
	Ngày 27/12/2024
	Ngày 28/12/2024

	Hoạt động học

	Lĩnh vực: PTTC
- Tên HĐH:
Bắt và ném bóng với người đối diện ở khoảng cách 4m
	Lĩnh vực: PTNT
Tên HĐH: 
Khám phá con mèo
	Lĩnh vực: PTTM
· Tên HĐH:   Vẽ con mèo

	Lĩnh vực: PTNN
- Tên HĐH: So sánh 3 nhóm đối tượng có kích thước khác nhau và sử dụng các từ to 
nhất- nhỏ hơn- nhỏ nhất của các con vật 
	:  Lĩnh vực: PTNT
- Tên HĐH: Kể chuyện Mèo con làm điều tố
	: Lĩnh vực: PTTM
 Tên HĐH: Dạy kỹ năng ca hát:"Mèo đi câu cá

	Hoạt động ngoài trời 

	- QS: con mèo là động vật nuôi trong gia đình, mèo 4 chân,.. 
- TCVĐ: Mèo bắt chuột
- Chơi tự do: Khu vực :2
	*- QS: thức ăn của mèo
-TCVĐ:  Mèo và chim sẻ
- Chơi tự do: Khu vực :6
	QS:  một số tập tính của mèo
TCVĐ: Bịt mắt bắt dê
- Chơi tự do: Khu vực :5
	- QS, trò chuyện mèo đẻ con hay đẻ trứng
 TCVĐ: Xỉa cá mè - Chơi tự do: Khu vực :4
	- QS, trò chuyện về lời ích của mèo 
  TCVĐ: Đuổi bóng
-Chơi tự do: Khu vực :3

	- QS:  Đặc điểm của con mèo TCVĐ:  Chó sói xấu tính
- Chơi tự do: Khu vực :1

	Hoạt động chiều 

	Xem video clip về con mèo và trò chuyện về mối liên hệ đơn giản giữa con mèo với MTS.
Chơi tự do
	Làm quen bài thơ: niềm vui của mèo con
Chơi tự do
	 Vè loài vật
Chơi tự do
* Vệ sinh trả trẻ
	Làm quen với  một số từ vựng: cat, fish, monkey, bee,..
Chơi tự do
 * Vệ sinh trả trẻ
	Trò chuyện, quan sát, hướng dẫn trẻ chế biến món bánh đa cua.
Chơi tự do 
* Vệ sinh trả trẻ
	Đồng dao: con mèo mà trèo cây cau 
* Vệ sinh trả trẻ



Tuần 2 : Chủ đề Động vật  - Nhánh 2: “Con Khỉ”
Từ ngày 30/12/2024 đến 04/01/2024  – Phạm Thị Hương   
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Thứ 7

	Ngày 30/12/2024
	Ngày 31/12/2024
	Ngày 01/01/2024
	Ngày 02/01/2025
	Ngày 03/01/2025
	Ngày 04/01/2025

	Hoạt động học

	Lĩnh vực: PTTC
-Tên HĐH: Đi, đập và bắt bóng nảy 4-5 lần liên tiếp
	Lĩnh vực: PTNT
-Tên HĐH : Khám phá con khỉ.

	Nghỉ tết dương lịch 
	Lĩnh vực: PTNT
-Tên HĐH: Tạo nhóm đếm đến 9. Nhận biết số 9
	Lĩnh vực: PTNN
-Tên HĐH: Làm quen chữ cái  I,t,c 
	[bookmark: _Hlk176977394]Lĩnh vực:PTTM-Tên HĐH: Biểu diễn văn nghệ
Múa: chú khỉ con
VTTTC: Cá vàng bơi, Chú ếch con
Hát : Chú khỉ con
TC: Nghe tiếng hát tìm đồ vật
Nghe hát: Tôm cua làm quen Vỗ đệm TTC:chú khỉ con

	Hoạt động ngoài trời 

	- QS:  Quan sát một số hình ảnh về loại khỉ
TCVĐ: Cáo và thỏ  
- Chơi tự do: Khu vực :7

	Quan sát, đàm thoại về thức ăn của khỉ
[bookmark: _Hlk176977571]TCVĐ: Kiểm chúa la
- Chơi tự do: Khu vực :6
	Nghỉ tết dương lịch

	Vẽ con khỉ

	[bookmark: _Hlk176977533]- QS, trò chuyện khỉ đẻ con hay đẻ trứng
  TCVĐ: Chuyền bóng
- Chơi tự do: Khu vực :3
	- QS đặc điểm của khỉ
[bookmark: _Hlk176977620]TCVĐ: Xi ba khoai
- Chơi tự do: Khu vực :1

	Hoạt động chiều 

	trò chuyện về mối liên hệ đơn giản giữa con khỉ với MTS.
Chơi tự do
	Xem video clip về con khỉ 
Chơi tự do
	Nghỉ tết dương lịch
	+ Trò chuyện, quan sát, hướng dẫn trẻ phòng bệnh mùa xuân: Sởi
Chơi tự do
	Đồng dao: tu hú là chú bồ các
Chơi tự do
	Nhận xét nêu gương cuối tuần



Tuần 3 : Chủ đề Động vật - Nhánh 3: “Con cá”
Từ ngày 06/01/2025 đến 11/01//2025  – Lê Thị Đượm

	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Thứ 7

	Ngày 06/01/2025
	Ngày 07/01/2025
	Ngày08/01/2025
	Ngày 09/01/2025
	Ngày 10/01/2025
	Ngày 11/01/2025

	Hoạt động học

	Lĩnh vực: PTTC
-Tên HĐH: Tung bóng lên cao bắt bóng.
	Lĩnh vực: PTNT
-Tên HĐH : Khám phá con cá 
	Lĩnh vực: PTTM
-Tên HĐH: Xé dán đàn cá
	Lĩnh vực: PTNT
-Tên HĐH: So sánh thêm bớt trong phạm vi 9
	Lĩnh vực: PTNN
-Tên HĐH: Cá ngủ ở đâu
	Lĩnh vực: PTTM
-Tên HĐH: làm quen Vỗ đệm TTC: Cá vàng bơi 

	Hoạt động ngoài trời 

	- QS:  một số loại cá
TCVĐ: Cáo và thỏ  
- Chơi tự do: Khu vực :7

	Quan sát, đàm thoại về thức ăn của cá
TCVĐ: Cá sấu lên bờ
- Chơi tự do: Khu vực :6

	- QS: trò chuyện về môi trường sống của cá
- TC: Bắt vịt con
- Chơi tự do: Khu vực :5

	- QS: trò chuyện cá đẻ trứng hay đẻ con
TCVĐ: Mèo đuổi chuột
- Chơi tự do: Khu vực :4

	- QS: vòng tuần hoàn của cá  TCVĐ: Ném bóng vào rổ
- Chơi tự do: Khu vực :3
	- QS: trò chuyện lợi ích của cá đối với con người
TCVĐ: Xi ba khoai
- Chơi tự do: Khu vực :1

	Hoạt động chiều 

	DTĐTDC: Mèo đi câu cá
Chơi tự do
	trò chuyện về mối liên hệ đơn giản giữa con cá với MTS.
Chơi tự do
	Xem video clip về con cá 
Chơi tự do
	+ Trò chuyện, quan sát, hướng dẫn trẻ chế biến món lê chưng táo đỏ trị ho, cảm cúm
Chơi tự do
	Bà Còng đi chơ trời mưa
Chơi tự do
	Nhận xét nêu gương cuối tuần



Tuần 4 : Chủ đề Động vật - Nhánh 4: “Làm nhà cho ong”
Từ ngày 13/01/2025 đến 18/01//2025  - Phạm Thị Hương

	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Thứ 7

	Ngày 13/01/2025
	Ngày 14/01/2025
	Ngày 15/01/2025
	Ngày 16/01/2025
	Ngày 17/01/2025
	Ngày 18/01/2025

	Hoạt động học

	Lĩnh vực: PTTC
-Tên HĐH: Tung, đập bắt bóng tại chỗ
	Lĩnh vực: PTNT
-Tên HĐH : Khám phá nhà của ong(5E)
	Lĩnh vực: PTTM
-Tên HĐH: Làm nhà cho ong
	Lĩnh vực: PTNT
-Tên HĐH: Gộp/tách 9 đối tượng thành 2 nhóm bằng các cách khác nhau
	Lĩnh vực: PTNN
-Tên HĐH: Kể chuyện Ngôi nhà của ong mật
	Lĩnh vực: PTTM
-Tên HĐH: làm quen Vỗ đệm TTC: chị ong nâu và em bé 

	Hoạt động ngoài trời 

	- QS:  Quan sát tổ ong, đo đếm, làm thí nghiệm sau đó ghi lại kết quả trên bảng khảo sát
TCVĐ: Gấu đi lấy mật ong 
- Chơi tự do: Khu vực :7
	Quan sát, đàm thoại về dinh dưỡng của bé
TCVĐ: Bắt bướm 
- Chơi tự do: Khu vực :6

	- QS: một số loài ong
- TC: Vòng tròn an toàn.
- Chơi tự do: Khu vực :5

	- QS: trò chuyện vì sao ong bay được
TCVĐ: Mèo đuổi chuột
- Chơi tự do: Khu vực :4

	- QS: trò chuyện về thức ăn của ong
  TCVĐ: Ném bóng vào rổ
- Chơi tự do: Khu vực :3
	- QS: video một số hoạt động của các chú ong
TCVĐ: Xi ba khoai
- Chơi tự do: Khu vực :1

	Hoạt động chiều 

	Làm quen bài thơ: Con cáo và tổ ong
Chơi tự do
	Trò chuyện về mối liên hệ đơn giản giữa con ong với MTS.
Chơi tự do
	Xem video clip về con ong 
Chơi tự do
	+ Trò chuyện, quan sát, hướng dẫn trẻ phòng bệnh mùa xuân: thủy đậu.
Chơi tự do
	Hát: Chị ong nâu và em bé
Chơi tự do
	Nhận xét nêu gương cuối tuần






[bookmark: _Hlk183724679]
